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	T2

Thịt kho tàu
Đậu rán tẩm hành
Su su thái chỉ xào 
Canh cải cúc nấu thịt

Cơm dẻo
Quà chiều: Sữa chua uống
	T3

Gà nấu cà ri
Xúc xích rán

Bắp cải xào 
Canh chua nấu thịt
Cơm dẻo

Quà chiều: Bánh su kem

	T4

Thịt xay rim tôm
Khoai tây xào thịt
Canh bắp cải ngô ngọt nấu thịt

Cơm dẻo

Quà chiều: Chuối chín + Bánh bao chay
	T5
Cá basa file chiên giòn
Trứng kho
Giá xào
Canh dưa nấu xương 
Cơm dẻo

Quà chiều: Bánh tươi Kinh Đô

	T6
Gà sốt chua ngọt
Chả cá viên sốt thì là
Cải ngọt xào
Canh củ quả nấu thịt
Cơm dẻo
Quà chiều: Bánh kem
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 Giáo viên
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	T2

Thịt rang cháy cạnh
Đậu rán tẩm hành mắm

Muối vừng

Củ quả luộc

Canh cải cúc nấu thịt
	T3

Gà rang gừng
Thịt trưng mắm tép
Dưa muối
Bắp cải luộc
Canh chua nấu thịt

	T4

Thịt kho củ cải
Trứng cuốn hành
Lạc chiên
Khoai tây xào 

Canh bắp cải ngô ngọt nấu thịt
	T5

Thịt quay giòn bì
Đậu trắng sốt thịt
Dưa bắp cải muối
Giá luộc
Canh dưa nấu xương 

	T6

Cá kho tộ
Trứng ốp

Salat dưa chuột

Cải ngọt luộc

Canh củ quả nấu thịt
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